
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1.9 2.9 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1
Nghỉ 

hè

Nghỉ 

hè

Nghỉ 

hè

Nghỉ 

hè

Nghỉ 

hè

Nghỉ 

hè
Tập Ổn Học Học QUỐC NGHỈ LL LL LL LL LL LL LL LL LL

2 trung định Nội Nội BÙ LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 học trường Quy Quy
KHÁN

H
2.9 LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 sinh lớp
Trườn

g

Trườn

g
LL LL LL LL LL LL LL LL LL

5 Lớp Lớp 9-Feb

1 LL LL LL
SHC

M
LL LL LL LL

2 LL LL LL
SHC

M
LL LL LL LL

3 LL LL LL
SHC

M
LL LL LL LL

4
SHC

M
 

0 tiết 0 tiết 30 tiết 30 tiết

TT Ghi chú TT
Ghi 

chú
TT Ghi chú TT Ghi chú

T 1 1 1 1

TV 2 2 2 2

ÂN 3 3 3 3

MT 4 4 4 4

GDTC 5 5 5 5

ĐĐ 6 6 6 6

TNXH 7 7 7 7

HĐTN 8 8 8 8

TA 9 9 9 9

TIN 10 10 10 10

KH 11 11 11 11

LS 12 12 12 12

0

TUẦN 2Điều 

chỉnh 

KH 

Điều 

chỉnh 

KH 

TS tiết/tuần TS tiết/tuần

Toán

TS tiết/tuần: TS tiết/tuần

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC - LỚP 5a4  - NĂM HỌC 2023 - 2024

Thời gian

TUẦN TỰU TRƯỜNG TUẦN TỰU TRƯỜNG TUẦN 1 ( Băt đầu học kì 1)

Buổi/

tiết

Sáng

Chiều

Điều 

chỉnh 

KH tuần

Thứ 2 

ngày lễ 

02/9 & 2 

tiết khai 

giảng bù  

vào chiều 

thứ 6 và 

sáng thứ 

7 tuần 5

Điều 

chỉnh 

KH tuần

TỔNG HỢP

Nội dung Nội dung
Số lượng tiết 

học

Số lượng tiết 

học

TỔNG HỢP TỔNG HỢP TỔNG HỢP

Nội dung
Số lượng 

tiết học
Nội dung

Số lượng 

tiết học

Toán 0 Toán 4 Toán 4

Tiếng Việt 0 Tiếng Việt 0 Tiếng Việt 6 Tiếng Việt 8

Âm nhạc 0 Âm nhạc 0 Âm nhạc 1 Âm nhạc 1

Mĩ thuật 0 Mĩ thuật 0 Mĩ thuật 1 Mĩ thuật 1

Giáo dục thể chất 0 Giáo dục thể chất 0 Giáo dục thể chất 2 Giáo dục thể chất 2

Đạo đức 0 Đạo đức 0 Đạo đức 0 Đạo đức 1

Tự nhiên xã hội 0 Tự nhiên xã hội 0 Tự nhiên xã hội 0 Tự nhiên xã hội 0

Hoạt động trải nghiệm 2Hoạt động trải nghiệm 0 Hoạt động trải nghiệm 0 Hoạt động trải nghiệm 4

1

Tiếng Anh

Tin học

Khoa học

Lịch sử

0 3

0

0

Tiếng Anh

Tin học

Khoa học

Lịch sử0

0

0

0

0

Tiếng Anh

Tin học

Khoa học

Lịch sử Lịch sử

0

2

11

1

0

Tiếng Anh

Tin học

Khoa học



KT 13 13 13 13

ĐL 14 14 14 14

TCTV 15 15 15 15

TCT 16 16 16 16

SHCM 17 17 17 17

KNS 18 18 18 18

TĐTV 19 19 19 19

HĐTT 20 20 20 20

1

18.9 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29.9 30 1 2.10 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

5

1 LL LL LL LL SHCM LL LL LL LL TẾT LL LL LL LL LL LL LL LL

2 LL LL LL LL SHCM LL LL LL LL
TRU

NG 
LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL SHCM LL LL LL LL THU LL LL LL LL LL LL LL LL

4 SHCM

34 tiết 32 tiết 38 tiết 32 tiết

TT Ghi chú TT
Ghi 

chú
TT Ghi chú TT Ghi chú

T 1 1 1 1

TV 2 2 2 2

ÂN 3 3 3 3

MT 4 4 4 4

GDTC 5 5 5 5

ĐĐ 6 6 6 6

TNXH 7 7 7 7

0 10

TỔNG HỢP TỔNG HỢP

TUẦN 3

Kĩ thuật

TS tiết/tuần TS tiết/tuần TS tiết/tuần TS tiết/tuần

TUẦN 4

Kĩ thuật

Buổi/

tiết

Sáng

Điều 

chỉnh 

KH 

Điều 

chỉnh 

KH tuần

Điều 

chỉnh 

KH tuần

Bù  ngày 

nghỉ bù 

02/9 và 2 

tiết tổ 

chức khai 

giảng vào  

chiều thứ 

6 và sáng 

thứ 7( 

HDTN- 

TLHĐ 

Sáng  thứ 

6 bù 

KH), 

HDTN- 

Điều 

chỉnh 

KH 

TUẦN 5 TUẦN 6

Toán 6 Toán 54 Toán 5

Mĩ thuật 1

Toán

Tăng cường Tiếng Việt 0 Tăng cường Tiếng Việt 0 Tăng cường Tiếng Việt 0 Tăng cường Tiếng Việt 1

Tăng cường toán 0 Tăng cường toán 0 Tăng cường toán 0 Tăng cường toán 0

Sinh hoạt chuyên môn 0 Sinh hoạt chuyên môn 0 Sinh hoạt chuyên môn 4 Sinh hoạt chuyên môn 0

Tiết đọc thư viện 0 Tiết đọc thư viện 0 Tiết đọc thư viện 0 Tiết đọc thư viện 0

Hoạt động tập thể 1Hoạt động tập thể 0 Hoạt động tập thể 0 Hoạt động tập thể 2

Thời gian

TỔNG HỢP TỔNG HỢP

Nội dung
Số lượng 

tiết học
Nội dung

Số lượng 

tiết học
Nội dung

Số lượng tiết 

học
Nội dung

Số lượng tiết 

học

Tiếng Việt 8 Tiếng Việt 8 Tiếng Việt 10 Tiếng Việt 8

Âm nhạc 1 Âm nhạc 1 Âm nhạc 1 Âm nhạc 1

Mĩ thuật 1 Mĩ thuật 1 Mĩ thuật 1

Giáo dục thể chất 2 Giáo dục thể chất 2 Giáo dục thể chất 2 Giáo dục thể chất 2

Đạo đức 1 Đạo đức 1 Đạo đức 2 Đạo đức 1

Tự nhiên xã hội 0 Tự nhiên xã hội 0 Tự nhiên xã hội 0 Tự nhiên xã hội 0

Địa lí Địa lí

Kĩ thuật Kĩ thuật1

Địa lí 0 Địa lí 10 1

1Kĩ năng sống Kĩ năng sống0 Kĩ năng sống 0 Kĩ năng sống 1



HĐTN 8 8 8 8

TA 9 9 9 9

TIN 10 10 10 10

KH 11 11 11 11

LS 12 12 12 12

KT 13 13 13 13

ĐL 14 14 14 14

TCTV 15 15 15 15

TCT 16 16 16 16

SHCM 17 17 17 17

KNS 18 18 18 18

TĐTV 19 19 19 19

HĐTT 20 20 20 20

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1/11 2 3 4 5 7 6 8 9 10 11 12

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

5

1 LL LL LL LL SHCM LL LL LL LL LL LL LL LL SHCM LL LL LL LL

2 LL LL LL LL SHCM LL LL LL LL LL LL LL LL SHCM LL LL LL LL

3 LL LL LL LL SHCM LL LL LL LL LL LL LL LL SHCM LL LL LL LL

4 SHCM SHCM

35 tiết 32 tiết 35 tiết 32 tiết

TT Ghi chú TT
Ghi 

chú
TT Ghi chú TT Ghi chú

T 1 1 1 1

TV 2 2 2 2

ÂN 3 3 3 3

MT 4 4 4 4

Điều 

chỉnh 

KH 

Hoạt động tập thể 1

Lịch sử Lịch sử Lịch sử Lịch sử 1

Buổi/

tiết

Sáng

Thời gian

TUẦN 9

Chiều

TUẦN 10Điều 

chỉnh 

KH 

Điều 

chỉnh 

KH tuần

Điều 

chỉnh 

KH tuần

1

Âm nhạc

1 1

Nội dung
Số lượng tiết 

học

Toán 5

Tiếng Việt

TS tiết/tuần

Hoạt động trải nghiệm 2 Hoạt động trải nghiệm 2 Hoạt động trải nghiệm 1 Hoạt động trải nghiệm 2

Tiếng Anh 3 Tiếng Anh 3 Tiếng Anh 4 Tiếng Anh 3

Tin học 0 Tin học 0 Tin học 0 Tin học 0

Sinh hoạt chuyên môn 4 Sinh hoạt chuyên môn 0 Sinh hoạt chuyên môn 0

Tiết đọc thư viện 0 Tiết đọc thư viện 1 Tiết đọc thư viện 1

Sinh hoạt chuyên môn 0

Tiết đọc thư viện 0

Hoạt động tập thể 1

Kĩ năng sống 1

TỔNG HỢP TỔNG HỢP TỔNG HỢP TỔNG HỢP

TS tiết/tuần TS tiết/tuần TS tiết/tuần

Hoạt động tập thể 1

Nội dung
Số lượng 

tiết học
Nội dung

Số lượng 

tiết học

Hoạt động tập thể 1

TUẦN 7 TUẦN 8

Nội dung
Số lượng tiết 

học

8 Tiếng Việt 8 Tiếng Việt 8

5Toán 5 Toán 5 Toán

8

Âm nhạc 1 Âm nhạc 1 Âm nhạc 1 1

Tiếng Việt

Mĩ thuật 1 Mĩ thuật 1 Mĩ thuật 1 Mĩ thuật 1

Khoa học 2

1

Kĩ thuật 1

Địa lí 1 1

Tăng cường Tiếng Việt 1

Tăng cường toán 0

Khoa học 2

Kĩ thuật 1

Địa lí

Tăng cường toán

Tăng cường Tiếng Việt 0

Tăng cường toán 1

Khoa học 3

Kĩ thuật 1

Địa lí

1

Khoa học 2

Kĩ thuật 1

Địa lí 1

Tăng cường Tiếng Việt 1

1

Tăng cường Tiếng Việt 1

Tăng cường toán

Kĩ năng sống 1 Kĩ năng sống 1 Kĩ năng sống 1



GDTC 5 5 5 5

ĐĐ 6 6 6 6

TNXH 7 7 7 7

HĐTN 8 8 8 8

TA 9 9 9 9

TIN 10 10 10 10

KH 11 11 11 11

LS 12 12 12 12

KT 13 13 13 13

ĐL 14 14 14 14

TCTV 15 15 15 15

TCT 16 16 16 16

SHCM 17 17 17 17

KNS 18 18 18 18

TĐTV 19 19 19 19

HĐTT 20 20 20 20

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1/12 2 3 4 5 6 7 8 9 10

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 LL LL LL LL LL
NG

ÀY
LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL
NH

À 
LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL
GIÁ

O 
LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL
VIỆ

T
LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

5
NA

M

1 LL LL LL LL SHCM
20/1

1
LL LL LL LL LL LL LL LL SHCM LL LL LL LL

2 LL LL LL LL SHCM LL LL LL LL LL LL LL LL SHCM LL LL LL LL

3 LL LL LL LL SHCM LL LL LL LL LL LL LL LL SHCM LL LL LL LL

22 2 2 Khoa họcKhoa họcKhoa học

Day  bù 

20/11 

Chieu 

Thứ 

sau dạy 

TKB 

sang 

thứ 2 

và  

sáng 

thứ 7 

dạy 

TKB 

chieu 

thứ 2

Điều 

chỉnh 

KH 

tuần

1

Địa lí

Tăng cường Tiếng Việt

Tăng cường toán

Khoa học

TUẦN 13Điều 

chỉnh 

KH 

tuần

Sáng

Thời gian

Buổi/

tiết

TUẦN 14TUẦN 11 TUẦN 12

Chiều

Điều 

chỉnh 

KH tuần

Điều 

chỉnh 

KH tuần

Giáo dục thể chất 2 Giáo dục thể chất 2 Giáo dục thể chất 2 Giáo dục thể chất 2

Đạo đức 1 Đạo đức 1 Đạo đức 1 Đạo đức 1

Tự nhiên xã hội 0 Tự nhiên xã hội 0 Tự nhiên xã hội 0 Tự nhiên xã hội 0

Hoạt động trải nghiệm 2 Hoạt động trải nghiệm 2 Hoạt động trải nghiệm 2 Hoạt động trải nghiệm 2

Tiếng Anh 3 Tiếng Anh 3 Tiếng Anh 3 Tiếng Anh 3

Sinh hoạt chuyên môn 3 Sinh hoạt chuyên môn 0 Sinh hoạt chuyên môn

Tin học 0 Tin học 0 Tin học

0

1

Tin học 0

0 Tiết đọc thư viện 0

0

1

0 Tiết đọc thư viện

Hoạt động tập thể

3

1 Hoạt động tập thể 1

Sinh hoạt chuyên môn

Tăng cường toán

Hoạt động tập thể 1 Hoạt động tập thể

Tiết đọc thư viện 0 Tiết đọc thư viện

1

1

Lịch sử

Kĩ thuật 1

Lịch sử

Kĩ thuật

1

Địa lí

Tăng cường Tiếng Việt

Lịch sử

Kĩ thuật

Địa lí

Tăng cường Tiếng Việt

1

1

1

Kĩ năng sống

Tăng cường toán

Lịch sử

Kĩ thuật

Địa lí

Tăng cường Tiếng Việt

Tăng cường toán

1

1 1

1

1

1 1

1

11 1

1 Kĩ năng sống 1 Kĩ năng sống 1 1Kĩ năng sống



4 SHCM LL SHCM

36 tiết 32 tiết 36 tiết 32 tiết

TT Ghi chú TT
Ghi 

chú
TT Ghi chú TT Ghi chú

T
1 1 1 1

TV
2 2 2 2

ÂN
3 3 3 3

MT
4 4 4 4

GDTC
5 5 5 5

ĐĐ
6 6 6 6

TNXH
7 7 7 7

HĐTN
8 8 8 8

TA
9 9 9 9

TIN
10 10 10 10

KH
11 11 11 11

LS
12 12 12 12

KT
13 13 13 13

ĐL
14 14 14 14

TCTV
15 15 15 15

TCT
16 16 16 16

SHCM
17 17 17 17

KNS
18 18 18 18

TĐTV
19 19 19 19

HĐTT
20 20 20 20

1 1 1 1

Day  bù 

20/11 

Chieu 

Thứ 

sau dạy 

TKB 

sang 

thứ 2 

và  

sáng 

thứ 7 

dạy 

TKB 

chieu 

thứ 2

Đạo đức Đạo đức Đạo đức Đạo đức

TS tiết/tuần TS tiết/tuần TS tiết/tuần TS tiết/tuần

TỔNG HỢP TỔNG HỢP

Chiều

Mĩ thuật

TỔNG HỢP TỔNG HỢP

Nội dung Nội dung
Số lượng 

tiết học
Nội dung

Số lượng tiết 

học
Nội dung

Số lượng tiết 

học

Toán
5

Toán
5

Toán
5

Toán
5

Số lượng 

tiết học

Tiếng Việt
8

Tiếng Việt
8

Tiếng Việt
8 8

Âm nhạc
1

Âm nhạc
1

Âm nhạc
1

Âm nhạc
1

Mĩ thuật
1

Mĩ thuật
1

Mĩ thuật

Tiếng Việt

1

Giáo dục thể chất
2

Giáo dục thể chất
2

Giáo dục thể chất
2

Giáo dục thể chất
2

1

2

Tự nhiên xã hội
0

Tự nhiên xã hội
0

Tự nhiên xã hội
0

3

Tự nhiên xã hội
0

Hoạt động trải nghiệm
2

Hoạt động trải nghiệm
2

Hoạt động trải nghiệm
2

Hoạt động trải nghiệm

3

Tin học
0

Tin học
0

Tin học
0

Tin học
0

Tiếng Anh

2
Khoa học

2
Khoa học

2

Tiếng Anh
3

Tiếng Anh
3

Tiếng Anh

2

Sinh hoạt chuyên môn
4

Sinh hoạt chuyên môn
0

Sinh hoạt chuyên môn
4

Sinh hoạt chuyên môn
0

Khoa học

Tiết đọc thư viện
0

Tiết đọc thư viện
0

Tiết đọc thư viện
0

Tiết đọc thư viện
0

Hoạt động tập thể
1

Hoạt động tập thể
1

Hoạt động tập thể
1

Hoạt động tập thể
1

Khoa học

1

1

1

1

1

1

Kĩ thuật

Địa lí

Tăng cường Tiếng Việt

Tăng cường toán

Địa lí

Lịch sử

Kĩ thuật

Địa lí

Tăng cường Tiếng Việt

Tăng cường toán

1

1

1

1

1

1

1

Lịch sử
1

1

1

1

1

Tăng cường Tiếng Việt

Tăng cường toán

Lịch sử

Kĩ thuật

1

1

Lịch sử

Kĩ thuật

Địa lí

Tăng cường Tiếng Việt

Tăng cường toán

Kĩ năng sống
1

Kĩ năng sống
1

Kĩ năng sống
1

Kĩ năng sống
1



11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1.1 2 3 4 5 6 7

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2     T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL Nghỉ LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL Bù LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL Tết LL LL LL LL

5
Dươn

g

1 LL LL LL LL SHCM LL LL LL LL 22.1 LL LL LL LL SHCM Lịch LL LL LL

2 LL LL LL LL SHCM LL LL LL LL  LL LL LL LL SHCM 1.1 LL LL LL

3 LL LL LL LL SHCM LL LL LL LL  LL LL LL LL SHCM LL LL LL

4 SHCM  SHCM

5

36 tiết 32 tiết 36 tiết 23 tiết

TT Ghi chú TT
Ghi 

chú
TT Ghi chú TT Ghi chú

T 1 1 1 1

TV 2 2 2 2

ÂN 3 3 3 3

MT 4 4 4 4

GDTC 5 5 5 5

ĐĐ 6 6 6 6

TNXH 7 7 7 7

HĐTN 8 8 8 8

TA 9 9 9 9

TIN 10 10 10 10

KH 11 11 11 11

LS 12 12 12 12

KT 13 13 13 13

ĐL 14 14 14 14

3 3 2Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh3

Tin học

Số lượng 

tiết học
Nội dung

Số lượng tiết 

học

Tiếng Anh

Nội dung
Số lượng 

tiết học
Nội dung

TUẦN 15 TUẦN 16 TUẦN 18/ HẾT HỌC KÌ ITUẦN 17

Thời gian

Buổi/

Sáng

Chiều

Số lượng tiết 

học

Điều 

chỉnh 

KH 

Điều 

chỉnh 

KH 

Điều 

chỉnh 

KH tuần

Điều 

chỉnh 

KH tuần
Chiêu  

thứ 3 

(Đổi Tiết 

TV thành 

Toán  để 

dạy Toán 

STEM và 

1  tiết 

Toán 

ngày thứ 

4 đổi 

thành TV 

dạy 

TV)Thứ 

6 TCT ( 

Dạy 

Toán)

Nội dung

TỔNG HỢP TỔNG HỢP TỔNG HỢP TỔNG HỢP

TS tiết/tuần TS tiết/tuần TS tiết/tuần TS tiết/tuần

Toán 5 Toán 5 Toán 5 Toán 4

Tiếng Việt 8 Tiếng Việt 8 Tiếng Việt 8 Tiếng Việt 5

Âm nhạc 1 Âm nhạc 1 Âm nhạc 1 Âm nhạc 1

Mĩ thuật 1 Mĩ thuật 1 Mĩ thuật 1 Mĩ thuật 1

0

Giáo dục thể chất 2 Giáo dục thể chất 2 Giáo dục thể chất 2

0

Giáo dục thể chất 2

Đạo đức 1 Đạo đức 1 Đạo đức 1 Đạo đức

0

Hoạt động trải nghiệm 2 Hoạt động trải nghiệm 2 Hoạt động trải nghiệm 2 Hoạt động trải nghiệm 2

Tự nhiên xã hội

0 Tin học 0 Tin học 0

Tự nhiên xã hội0 Tự nhiên xã hội 0 Tự nhiên xã hội

0

Khoa học 2 Khoa học 2 Khoa học 2 Khoa học 2

Tin học

Lịch sử

Kĩ thuật

Địa lí

Lịch sử

Kĩ thuật

Địa lí

Lịch sử

Kĩ thuật

Địa lí

Lịch sử

Kĩ thuật

Địa lí

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1



TCTV 15 15 15 15

TCT 16 16 16 16

SHCM 17 17 17 17

KNS 18 18 18 18

TĐTV 19 19 19 19

HĐTT 20 20 20 20

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1.2 2 3 4

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 LL LL LL LL HỌP
HỌP 

LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

2 LL LL LL LL HỘI
PHỤ

LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL ĐỒNG
HUYNH

LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL
SU 

PHẠM HS
LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

5

1 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL SHCM LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL SHCM LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL SHCM LL LL LL LL

4 SHCM

24 tiết 32 tiết 36 tiết 32 tiết

TT Ghi chú TT
Ghi 

chú
TT Ghi chú TT Ghi chú

T
1 1 1 1

TV
2 2 2 2

ÂN
3 3 3 3

MT
4 4 4 4

TS tiết/tuần TS tiết/tuần TS tiết/tuần

Tiếng Việt
9

Âm nhạc
0

TUẦN BỔ SUNG TUẦN 19/ / BẮT ĐẦU HỌC KÌ II TUẦN 20 TUẦN 21

TỔNG HỢP

Thời gian

Buổi/

tiết

Điều 

chỉnh 

KH 

tuần

Dạy bù 

Tết DL 

VÀO 

NGÀY 

THỨ 2  

Điều 

chỉnh 

KH 

tuần

Sáng

Chiều

Điều 

chỉnh 

KH tuần

Điều 

chỉnh 

KH tuần

 Đổi 

TKBTiết  

HĐTN 

cho Khoa 

học thứ 6 

để dạy 

Khoa học 

STEM,  

Sinh hoạt chuyên môn 4 Sinh hoạt chuyên môn 0 Sinh hoạt chuyên môn 4 Sinh hoạt chuyên môn 0

Tiết đọc thư viện 0 Tiết đọc thư viện 0 Tiết đọc thư viện 0 Tiết đọc thư viện 0

Hoạt động tập thể 0Hoạt động tập thể 1 Hoạt động tập thể 1 Hoạt động tập thể 1

TS tiết/tuần

TỔNG HỢP TỔNG HỢP TỔNG HỢP

Nội dung
Số lượng 

tiết học
Nội dung

Số lượng 

tiết học
Nội dung

Số lượng tiết 

học
Nội dung

Số lượng tiết 

học

Toán
3

Toán
4

Toán
5

Toán
5

1
Âm nhạc

1

Tiếng Việt
8

Tiếng Việt
8

Tiếng Việt
8

Mĩ thuật
0

Mĩ thuật
1

Mĩ thuật
1

Mĩ thuật
1

Âm nhạc
1

Âm nhạc

Tăng cường Tiếng Việt

Tăng cường toán

Tăng cường Tiếng Việt

Tăng cường toán

Tăng cường Tiếng Việt

Tăng cường toán

Tăng cường Tiếng Việt

Tăng cường toán1

1

1

1

1

0

0

Kĩ năng sống 1 Kĩ năng sống 1 Kĩ năng sống

1

11 Kĩ năng sống



GDTC
5 5 5 5

ĐĐ
6 6 6 6

TNXH
7 7 7 7

HĐTN
8 8 8 8

TA
9 9 9 9

TIN
10 10 10 10

KH
11 11 11 11

LS
12 12 12 12

KT
13 13 13 13

ĐL
14 14 14 14

TCTV
15 15 15 15

TCT
16 16 16 16

SHCM
17 17 17 17

KNS
18 18 18 18

TĐTV
19 19 19 19

HĐTT
20 20 20 20

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1.3 2 3

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4
T5 ( 

M6)

T6 

(M7)
T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 NGHỈ NGHỈ NGHỈ NGHỈ GIAO

MÙNGMÙNG

MÙ

NG 

3

MÙ

NG 

4

MÙ

NG 

5

NG

HỈ 

NG

HỈ 
LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

2 TẾT TẾT TẾT TẾT
THỪ

A MỘT 2
3 4 5 TẾT TẾT LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 ÂM ÂM ÂM ÂM TẾT TẾT TẾT TẾT TẾT ÂM ÂM LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LỊCH LỊCH LỊCH LỊCH ÂM ÂM ÂM ÂM ÂM
LỊC

H

LỊC

H
LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

5 LỊCH LỊCH
LỊC

H

LỊC

H

LỊC

H

1 LL LL LL LL SHCM LL LL LL LL

2 LL LL LL LL SHCM LL LL LL LL

1
Lịch sửLịch sử Lịch sử Lịch sử

0 1 1

Thời gian

Buổi/

tiết

Sáng

Chiều

Điều 

chỉnh 

KH 

TUẦN NGHỈ TẾT TUẦN NGHỈ TÊT Điều 

chỉnh 

KH 

Điều 

chỉnh 

KH tuần

Điều 

chỉnh 

KH tuần

TUẦN 22

Giáo dục thể chất
0

Giáo dục thể chất
2

Giáo dục thể chất
2

Giáo dục thể chất
2

Đạo đức
0

Đạo đức
1

Đạo đức
1

Đạo đức
1

Tự nhiên xã hội
0

Tự nhiên xã hội
0

Tự nhiên xã hội
0

Tự nhiên xã hội
0

Hoạt động trải nghiệm
0

Hoạt động trải nghiệm
2

Hoạt động trải nghiệm
2

Hoạt động trải nghiệm
2

Tiếng Anh
2

Tiếng Anh
3

Tiếng Anh
3

Tiếng Anh
3

Tin học
0

Tin học
0

Tin học
0

Tin học
0

Sinh hoạt chuyên môn
0

Sinh hoạt chuyên môn
0

Sinh hoạt chuyên môn
4

Sinh hoạt chuyên môn
0

Tiết đọc thư viện
0

Tiết đọc thư viện
1

Tiết đọc thư viện
1

Tiết đọc thư viện
1

Hoạt động tập thể
1

Hoạt động tập thể
1

Hoạt động tập thể
1

Hoạt động tập thể
1

Khoa học

Kĩ thuật

Địa lí

Tăng cường Tiếng Việt

Tăng cường toán

Khoa học

Kĩ thuật

Địa lí

Tăng cường Tiếng Việt

Tăng cường toán

Khoa học

Kĩ thuật

Địa lí

Tăng cường Tiếng Việt

Tăng cường toán

Khoa học

Kĩ thuật

Địa lí

Tăng cường Tiếng Việt

Tăng cường toán

0

1

1

2

1

1

1

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

2

Kĩ năng sống
0

Kĩ năng sống
0

Kĩ năng sống
0

Kĩ năng sống

3

0

0

TUẦN 23



3 LL LL LL LL SHCM LL LL LL LL

4 SHCM

0 tiết 0 tiết 36 tiết 32 tiết

TT Ghi chú TT
Ghi 

chú
TT Ghi chú TT Ghi chú

T 1 1 1 1

TV 2 2 2 2

ÂN 3 3 3 3

MT 4 4 4 4

GDTC 5 5 5 5

ĐĐ 6 6 6 6

TNXH 7 7 7 7

HĐTN 8 8 8 8

TA 9 9 9 9

TIN 10 10 10 10

KH 11 11 11 11

LS 12 12 12 12

KT 13 13 13 13

ĐL 14 14 14 14

TCTV 15 15 15 15

TCT 16 16 16 16

SHCM 17 17 17 17

KNS 18 18 18 18

TĐTV 19 19 19 19

HĐTT 20 20 20 20

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL 26.3 LL LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL 26.3 LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL 26.3 LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL 26.3 LL LL LL LL LL

5 26.3

0 0 0 0Tin học Tin học Tin học Tin học

TS tiết/tuần TS tiết/tuần TS tiết/tuần

Chiều

Thời gian

TUẦN 27TUẦN 25 TUẦN 26

Buổi/

Sáng

TUẦN 24

5Toán

Điều 

chỉnh 

KH 
Đổi 

TKB 

tiết TV 

chiều  

thứ 3 

thành 

Toán 

(Để 2 

tiết 

Toán 

liền kề 

dạy 

STEM)  

Điều 

chỉnh 

KH 

Điều 

chỉnh 

KH tuần

Điều 

chỉnh 

KH tuần

Nội dung
Số lượng tiết 

học

Số lượng tiết 

học

TỔNG HỢP TỔNG HỢP TỔNG HỢP TỔNG HỢP

TS tiết/tuần

0 Toán 0 Toán 5

Nội dung
Số lượng 

tiết học
Nội dung

Số lượng 

tiết học
Nội dung

Tiếng Việt 0 Tiếng Việt 0 Tiếng Việt 8 Tiếng Việt 8

Toán

Âm nhạc 0 Âm nhạc 0 Âm nhạc 1 Âm nhạc 1

Mĩ thuật 0 Mĩ thuật 0 Mĩ thuật 1 Mĩ thuật 1

Giáo dục thể chất 0 Giáo dục thể chất 0 Giáo dục thể chất 2 Giáo dục thể chất 2

Đạo đức 0 Đạo đức 0 Đạo đức 1 Đạo đức 1

Tự nhiên xã hội 0 Tự nhiên xã hội 0 Tự nhiên xã hội 0 Tự nhiên xã hội 0

Hoạt động trải nghiệm 0 Hoạt động trải nghiệm 0 Hoạt động trải nghiệm 2 Hoạt động trải nghiệm 2

Tiếng Anh 0 Tiếng Anh 0 Tiếng Anh 3 Tiếng Anh 3

Khoa học 0 Khoa học 0 Khoa học 2 Khoa học 2

Sinh hoạt chuyên môn 0 Sinh hoạt chuyên môn 0 Sinh hoạt chuyên môn 4

Tiết đọc thư viện 0 Tiết đọc thư viện 0 Tiết đọc thư viện 1

Sinh hoạt chuyên môn 0

Tiết đọc thư viện 1

Hoạt động tập thể 1

Kĩ năng sống 0

Hoạt động tập thể 0 Hoạt động tập thể 1Hoạt động tập thể 0

Lịch sử

Kĩ thuật

Địa lí

Tăng cường Tiếng Việt

Tăng cường toán

Lịch sử

Kĩ thuật

Địa lí

Tăng cường Tiếng Việt

Tăng cường toán

Lịch sử

Kĩ thuật

Địa lí

Tăng cường Tiếng Việt

Tăng cường toán

Lịch sử

Kĩ thuật

Địa lí

Tăng cường Tiếng Việt

Tăng cường toán

0

0

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

1

1

1

0 1

10

0

Kĩ năng sống 0 Kĩ năng sống 0 Kĩ năng sống 0



1 LL LL LL LL SHCM LL LL LL LL LL LL LL LL SHCM 26.3 LL LL LL LL

2 LL LL LL LL SHCM LL LL LL LL LL LL LL LL SHCM 26.3 LL LL LL LL

3 LL LL LL LL SHCM LL LL LL LL LL LL LL LL SHCM 26.3 LL LL LL LL

4 SHCM SHCM

36 tiết 31 tiết 36 tiết 32 tiết

TT Ghi chú TT
Ghi 

chú
TT Ghi chú TT Ghi chú

T 1 1 1 1

TV 2 2 2 2

ÂN 3 3 3 3

MT 4 4 4 4

GDTC 5 5 5 5

ĐĐ 6 6 6 6

TNXH 7 7 7 7

HĐTN 8 8 8 8

TA 9 9 9 9

TIN 10 10 10 10

KH 11 11 11 11

LS 12 12 12 12

KT 13 13 13 13

ĐL 14 14 14 14

TCTV 15 15 15 15

TCT 16 16 16 16

SHCM 17 17 17 17

KNS 18 18 18 18

TĐTV 19 19 19 19

HĐTT 20 20 20 20

1.4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 C T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL GIỖ LL
NGÀ

Y
LL LL LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL TỔ LL HỘI LL LL LL LL LL LL

2 2Khoa học 2 Khoa học

TS tiết/tuần

2

TS tiết/tuầnTS tiết/tuần

Toán 4

TỔNG HỢP TỔNG HỢP TỔNG HỢP

Toán

Sáng

Điều 

chỉnh 

KH 

TUẦN 28

Khoa học Khoa học

Chiều

Đổi 

TKB 

tiết TV 

chiều  

thứ 3 

thành 

Toán 

(Để 2 

tiết 

Toán 

liền kề 

dạy 

STEM)  

Số lượng 

tiết học
Nội dung

Số lượng 

tiết học
Nội dung

Số lượng tiết 

học

TS tiết/tuần

Toán 5 Toán

TỔNG HỢP

Nội dung
Số lượng tiết 

học

5

Nội dung

Tiếng Việt 8 Tiếng Việt 8 Tiếng Việt 8 Tiếng Việt 8

5

Âm nhạc 1 Âm nhạc 1 Âm nhạc 1 Âm nhạc 1

Mĩ thuật 1 Mĩ thuật 1 Mĩ thuật 1 Mĩ thuật 1

Giáo dục thể chất 2 Giáo dục thể chất 2 Giáo dục thể chất 2 Giáo dục thể chất 2

Đạo đức 1 Đạo đức 1 Đạo đức 1 Đạo đức 1

Tự nhiên xã hội 0 Tự nhiên xã hội 0 Tự nhiên xã hội 0 Tự nhiên xã hội 0

Hoạt động trải nghiệm 2 Hoạt động trải nghiệm 2 Hoạt động trải nghiệm 2 Hoạt động trải nghiệm 2

Tiếng Anh 3 Tiếng Anh 3 Tiếng Anh 3 Tiếng Anh 3

Tin học 0 Tin học 0 Tin học 0 Tin học 0

Sinh hoạt chuyên môn 4 Sinh hoạt chuyên môn 0 Sinh hoạt chuyên môn 4 Sinh hoạt chuyên môn 0

Tiết đọc thư viện 0 Tiết đọc thư viện 1 Tiết đọc thư viện 1 Tiết đọc thư viện 1

Hoạt động tập thể 1 Hoạt động tập thể 1 Hoạt động tập thể

Thời gian

Buổi/

Hoạt động tập thể 11

Điều 

chỉnh 

KH tuần

Bù ngày 

nghỉ 30/4 

thứ 3, 

tuần 32 

vào chiều 

thứ 6 và 

sáng thứ 

7

TUẦN 31

Tăng cường toán

Lịch sử

Kĩ thuật

Địa lí

Tăng cường Tiếng Việt

Tăng cường toán

1

1

1

1

Lịch sử

Kĩ thuật

Địa lí

Tăng cường Tiếng Việt

Lịch sử

Kĩ thuật

Địa lí

Tăng cường Tiếng Việt

Tăng cường toán

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Lịch sử

Kĩ thuật

Địa lí

Tăng cường Tiếng Việt

Tăng cường toán

0

11

0Kĩ năng sống

TUẦN 29 TUẦN 30 Điều 

chỉn

Điề

u 

Bù 

giỗ tổ 

Hùng 

Vươn

g 

ngày 

thứ 5 

tuần 

30 

vào 

ngày  

thứ 7

Ngày 

thứ 

năm đã 

dạy 

ngày 

thứ 7 

tuần 29

Kĩ năng sống1 Kĩ năng sống 0 Kĩ năng sống



3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL
HÙ

NG
LL  ĐỌC LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL
VƯ

ƠN
LL SÁCH LL LL LL LL LL LL

5 LL LL LL

1 LL LL LL LL SHCM LL LL LL LL
SHC

M
LL LL LL LL

GIỖ 

TỔ

SHC

M

NGÀ

Y
LL LL LL LL LL

2 LL LL LL LL SHCM LL LL LL LL
SHC

M
LL LL LL LL

HÙ

NG

SHC

M
HỘI LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL SHCM LL LL LL LL
SHC

M
LL LL LL LL

VƯ

ƠN

G

SHC

M
 ĐỌC LL LL LL LL LL

4 SHCM
SHC

M
SÁCH

5

36 tiết 39 tiết 30 tiết 40 tiết

TT Ghi chú TT
Ghi 

chú
TT

Ghi 

chú
TT Ghi chú

T 1 1 1 1

TV 2 2 2 2

ÂN 3 3 3 3

MT 4 4 4 4

GDTC 5 5 5 5

ĐĐ 6 6 6 6

TNXH 7 7 7 7

HĐTN 8 8 8 8

TA 9 9 9 9

TIN 10 10 10 10

KH 11 11 11 11

LS 12 12 12 12

KT 13 13 13 13

ĐL 14 14 14 14

TCTV 15 15 15 15

TCT 16 16 16 16

KNS 17 17 17 17

SHCM 18 18 18 18

3 5

TS tiết/tuần TS tiết/tuần

Sáng

Chiều

TỔNG HỢP TỔNG HỢP

Nội dung
Số lượng 

tiết học

Bù ngày 

nghỉ 30/4 

thứ 3, 

tuần 32 

vào chiều 

thứ 6 và 

sáng thứ 

7

Nội dung
Số lượng tiết 

học

Toán 5 Toán 6

Tiếng Việt 10

Âm nhạc 1 Âm nhạc 2

Tiếng Việt 8

Mĩ thuật 2

Giáo dục thể chất 2 Giáo dục thể chất 2

Mĩ thuật 1

Đạo đức 1

Tự nhiên xã hội 0 Tự nhiên xã hội 0

Đạo đức 1

Hoạt động trải nghiệm 2

Tin học 0 Tin học 0

Hoạt động trải nghiệm 2

Tiếng Anh Tiếng Anh

Khoa học 2

Kĩ năng sống 1 Sinh hoạt chuyên môn 0

Khoa học 2

Tăng cường toán

Lịch sử

Kĩ thuật

Địa lí

Tăng cường Tiếng Việt

Tăng cường toán

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

Lịch sử

Kĩ thuật

Địa lí

Tăng cường Tiếng Việt1

1

Kĩ năng sống 0 Kĩ năng sống 0

1Lịch sử

Kĩ thuật

1

1

1

1

1Địa lí

Tăng cường Tiếng Việt

Tăng cường toán

Địa lí

Tăng cường Tiếng Việt

Tăng cường toán

1

1

Khoa học 2 Khoa học 2

Sinh hoạt chuyên môn0 Sinh hoạt chuyên môn 4

Lịch sử

Kĩ thuật

Tin học 0 Tin học 0

Tự nhiên xã hội 0

Hoạt động trải nghiệm3 Hoạt động trải nghiệm 1

Tự nhiên xã hội 0

Giáo dục thể chất 3 Giáo dục thể chất 1

Đạo đức 1 Đạo đức 1

Âm nhạc 1 Âm nhạc 1

Mĩ thuật 1 Mĩ thuật 1

Sinh hoạt chuyên môn 4 Kĩ năng sống 1

Tiếng Việt 10 Tiếng Việt 6

Nội dung
Số 

lượng 
Toán 7 Toán 3

Bù 

giỗ tổ 

Hùng 

Vươn

g 

ngày 

thứ 5 

tuần 

30 

vào 

ngày  

thứ 7

Ngày 

thứ 

năm đã 

dạy 

ngày 

thứ 7 

tuần 29

3 3Tiếng Anh Tiếng Anh

TS tiết/tuần TS tiết/tuần

TỔNG HỢP TỔNG HỢP

Nội dung
Số 

lượng 



TĐTV 19 19 19 19

HĐTT 20 20 20 20

29 30.4 1.5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20.5 21 22 23 24 25 26

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1
HĐT

T
NGHỈ NGHỈ

GDT

C
KH

GDT

C
LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

2 TA LỄ LỄ T
HĐT

N
T LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 T NGHỈ NGHỈ TV KH TV LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 TV LỄ LỄ TĐTV TCT TV LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

5

1 ĐĐ NGHỈ NGHỈ T LS LL LL LL LL LL LL LL LL SHCM LL LL LL LL

2 TV LỄ LỄ TV ĐL LL LL LL LL LL LL LL LL SHCM LL LL LL LL

3 TCTV 30.4 1.5
HĐT

N
KT LL LL LL LL LL LL LL LL SHCM LL LL LL LL

4 SHCM

25 tiết 32 tiết 36 tiết 32 tiết

TT Ghi chú TT
Ghi 

chú
TT Ghi chú TT Ghi chú

T 1 1 1 1

TV 2 2 2 2

ÂN 3 3 3 3

MT 4 4 4 4

GDTC 5 5 5 5

ĐĐ 6 6 6 6

TNXH 7 7 7 7

HĐTN 8 8 8 8

TA 9 9 9 9

TIN 10 10 10 10

KH 11 11 11 11

LS 12 12 12 12

KT 13 13 13 13 Kĩ thuật 1

Tin học 0

Khoa học 2

Lịch sử 1

Tự nhiên xã hội 0

Hoạt động trải nghiệm 2

Tiếng Anh 3

Mĩ thuật 1

Giáo dục thể chất 2

Đạo đức 1

Toán 5

Tiếng Việt 8

Âm nhạc 1

TUẦN 35/KẾT THÚC HK II

TS tiết/tuần

TỔNG HỢP

Nội dung
Số lượng tiết 

học

Tiết đọc thư viện 1

Hoạt động tập thể 1 Hoạt động tập thể 1

Tiết đọc thư viện 0

Điều 

chỉnh 

KH tuần

Thời gian

TUẦN 32 Điều 

chỉnh 

KH 

TUẦN 33 Điều 

chỉnh 

KH 

TUẦN 34

Buổi/

tiết

Bù nghỉ 

01/5 

vào 

chiều 

thứ 6 và 

sáng thứ 

7

Sáng

Chiều

TS tiết/tuần TS tiết/tuần TS tiết/tuần

TỔNG HỢP TỔNG HỢP TỔNG HỢP

Nội dung
Số lượng 

tiết học
Nội dung

Số lượng 

tiết học
Nội dung

Số lượng tiết 

học

Toán 4 Toán 5 Toán 5

Tiếng Việt 6 Tiếng Việt 8 Tiếng Việt 8

Âm nhạc 0 Âm nhạc 1 Âm nhạc 1

Mĩ thuật 0 Mĩ thuật 1 Mĩ thuật 1

Giáo dục thể chất 2 Giáo dục thể chất 2 Giáo dục thể chất 2

Đạo đức 1 Đạo đức 1 Đạo đức 1

Tự nhiên xã hội 0 Tự nhiên xã hội 0 Tự nhiên xã hội 0

Hoạt động trải nghiệm 2 Hoạt động trải nghiệm 2 Hoạt động trải nghiệm 2

Tiếng Anh 1 Tiếng Anh 3 Tiếng Anh 3

Tin học 0 Tin học 0 Tin học 0

Khoa học 2 Khoa học 2 Khoa học 2

Lịch sử 1 Lịch sử 1 Lịch sử 1

Kĩ thuật 1 Kĩ thuật 1 Kĩ thuật 1

Tiết đọc thư viện 2 Tiết đọc thư viện 1

Hoạt động tập thể 1 Hoạt động tập thể 1



ĐL 14 14 14 14

TCTV 15 15 15 15

TCT 16 16 16 16

SHCM 17 17 17 17

KNS 18 18 18 18

TĐTV 19 19 19 19

HĐTT 20 20 20 20

21

22

23An Lạc, ngày 6 tháng 1 năm 2024

TT TCM

Nguyễn Thị Dịnh

Tổng số tiết học kỳ I 617

Tổng số tiết học kỳ II 573

Tiết đọc thư viện 1

Hoạt động tập thể 1

Các ngày nghỉ trong năm

Tăng cường toán 1

Sinh hoạt chuyên môn 0

Kĩ năng sống 0

Địa lí 1

Tăng cường Tiếng Việt 1

 

1Địa lí 1 Địa lí 1 Địa lí

Tăng cường toán 1

Tăng cường Tiếng Việt 1 Tăng cường Tiếng Việt 1 Tăng cường Tiếng Việt 1

1 Tăng cường toánTăng cường toán

Tiết đọc thư viện 1

0

Sinh hoạt chuyên môn 0 Sinh hoạt chuyên môn 0

0 Kĩ năng sốngKĩ năng sống

Tiết đọc thư viện 1

Hoạt động tập thể 1 Hoạt động tập thể 1 Hoạt động tập thể 1

Tiết đọc thư viện 1

Kĩ năng sống 0

Sinh hoạt chuyên môn 4

1



 
















